Tuần 26

TIẾNG VIỆT

I. Chính tả( 2điểm): Điền vào chỗ trống ch hay tr
Nắng vàng lan nhanh xuống…..ân núi rồi trải vội lên cánh đồng lúa. Bà con xã viên đã đổ ra đồng cấy mùa, gặt …iêm. Trên những ruộng lúa…..ín vàng, bóng áo…..àm và nón…..ắng nhấp nhô, tiếng nói cười nhộn nhịp vui vẻ.

II. Luyện từ và câu

Bài 1( 2điểm): Xếp các từ sau thành 2 nhóm: trẩy hội, hội làng, đại hội, hội nghị, dạ hội, vũ hội, hội đàm, hội thảo.

· Chỉ dịp vui tổ chức định kì:………………………………………………

· Chỉ cuộc họp:……………………………………………………………..

Bài 2( 2điểm): Chọn từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống: lễ chào cờ, lễ đài, lễ độ, lễ nghi.

a. Đoàn người diễu hành đi qua ……………

b. Đám tang tổ chức theo…………..đơn giản.

c. Đối với người lớn tuổi cần giữ……………

d. Thứ hai đầu tuần, trường em tổ chức …………….

Bài 3( 2điểm): Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm Trong các câu dưới đây để có thể sử dụng thêm dấu phẩy.

a. Hà Nội, …………là thành phố lớn của nước ta.

b. Trong vườn, hoa hồng,…….đua nhau nở rộ.

III. Tập làm văn: Viết đoạn văn ngắn kể về cảnh vui trung thu mà em đã được tham gia.

TOÁN

Bài 1( 2điểm): Đặt tính rồi tính

2102 : 3 


1329 x 4 


4125 x 7 

5001 : 7

Bài 2( 2điểm): Chữ số hàng trăm của một số có 3 chữ số là một số nhỏ hơn 2 và bằng 1/5 chữ số hàng choc. Chũ số hàng đơn vị bằng nửa tổng chữ số hàng trăm và hàng choc. Tìm số có 3 chữ số đó.

Bài 3( 2điểm): Có 3 thùng đựng tất cả 90 lít dầu. Số lít dầu ở thùng màu xanh bằng 1/2 số lít dầu ở thùng màu đỏ và bằng 1/3 số lít dầu ở thùng màu vàng. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu.

Bài 4( 2điểm): 3 bạn Lan, Liên, Loan thi đua cắt hoa giấy. Cứ 15 phút Lan cắt được 3 bông hoa. Cứ 20 phút Loan cắt được 5 bông hoa, cứ 12 phút Liên cắt được 2 bông hoa. 

a. Bạn nào cắt nhanh nhất?

b. Trong một giờ, ba bạn cắt được bao nhiêu bông hoa?

Bài 5(1điểm): Tính bằng cách hợp lí:

a. ( 360 – 295 + 240 – 295) : 2 




b. ( 45 x 9 + 55 x 9) : 3

Bài 6( 1điểm): Dùng dấu các phép tính, dấu ngoặc đơn để lập biểu thức số sao cho:

4       4        4            4   =   4

